
STT Người nhận
Ngày tháng năm 

sinh

Quan hệ 

với liệt sĩ
Liệt sĩ

Mức quà tặng 

(đồng)
Ghi chú

1 2 4 7 10

1 Nguyễn Tất Muôn 01/01/1959 em trai Nguyễn Tất Đạo 1.100.000
Gia đình đang hoàn thiện hồ sơ 

thờ cúng liệt sĩ

2 Nguyễn Thị Hởi 1972 em dâu Nguyễn Tá Nhàn 1.100.000

Người thờ cúng LS là Nguyễn Tá 

Hơn, đã chết tháng 11/2022, gia 

đình đang hoàn thiện hồ sơ thờ 

cúng liệt sĩ

3 Phạm Văn Thước 01/01/1973 cháu trai Phạm Văn Hữu 1.100.000
Gia đình đang hoàn thiện hồ sơ 

thờ cúng liệt sĩ

4 Nguyễn Tá Dao 24/04/1970 em trai Nguyễn Tá Ghi 1.100.000
Gia đình đang đợi cấp lại Bằng 

Tổ quốc ghi công để làm hồ sơ 

thờ cúng liệt sĩ

5 Lê Thị Thuấn 1963 con gái Lê Đăng Ngoạt 1.100.000

Vợ liệt sĩ là Nguyễn Thị Via đã 

chết tháng 02/2023, gia đình 

đang đính chính hồ sơ liệt sĩ để 

làm hồ sơ thờ cúng liệt sĩ

6 Nguyễn Quang Tấp 1953 con trai Vũ Kim Nham 1.100.000

Vợ liệt sĩ là Nguyễn Thị Nhầm đã 

chết tháng 12/2023, gia đình 

đang hoàn thiện hồ sơ thờ cúng 

liệt sĩ
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7 Phạm Thị Tằm 06/08/1968 con dâu Nguyễn Đình Khuất 1.100.000
Người thờ cúng LS là Nguyễn 

Đình Lánh đã chết gia đình đang 

hoàn thiện hồ sơ thờ cúng liệt sĩ

6.600.000

Ấn định: Số suất:   07   suất, Số tiền:    6.600.000 đồng

Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn.

Ngày 16 tháng  01 năm 2024

Người lập Chủ tịch

Nguyễn Thị Hương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Trần Xuân Mãng

Tổng cộng
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